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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐƠN DƢƠNG 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

  Bản án số: 15/2021/HS-ST 

Ngày: 30- 3-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƢƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Mai Linh Sơn.  

2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn.  

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Kim Ngân; Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Kiểm sát viên. 

Ngày 30/3/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 14/2021/HSST ngày 11/3/2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2021/QĐXXST-HS ngày 16/3/2021, đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Thiên Sanh Đ; Tên gọi khác: không có; Giới tính: Nam; Sinh 

ngày: 10/9/2000 tại NT; Hộ khẩu thường trú: Thôn TB, xã PN, huyện TN, tỉnh NT; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Bà la môn; Nghề nghiệp: Làm 

nông; Trình độ học vấn: 06/12; Con ông Thiên N, sinh năm 1958 và con bà Thiên 

Thị MP, sinh năm 1960, hiện nay ở tại Thôn TB, xã PN, huyện TN, tỉnh NT; Anh, 

chị, em ruột có 07 người lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 2003, bị cáo là 

con thứ 7 trong gia đình; Họ và tên vợ: Hán Thị T, sinh năm 2000; Con: chưa có; 

Tiền sự, Tiền án: Không. Bị cáo hiện đang được tại ngoại tại thôn LLL, xã LL, 

Đơn Dương, Lâm Đồng. Có mặt. 

- Bị hại: ông Đoàn Minh Th, sinh năm 1956 (Đã chết); Đại diện hợp pháp bị 

hại: anh Đoàn Minh H, sinh năm 1983; Trú tại thôn YKH, xã LL, Đơn Dương, Lâm 

Đồng. Có mặt. 
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- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: ông Hán Văn T1, sinh năm 1972. 

Nơi cư trú: thôn PĐ 2, xã PH, NP, NT. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ 40 ngày 24/9/2020, Thiên Sanh Đ không có giấy phép 

lái xe điều khiển xe mô tô BKS 85D1 – 541.82, dung tích 150cm
3
, lưu thông theo 

hướng từ thị trấn TM đi xã LX. Khi đi đến km 189+600, quốc lộ 27, thuộc thôn 

YKH, xã LL, Đơn Dương thì đâm vào ông Đoàn Minh Th, hộ khẩu thường trú: 

thôn YKH, LL, Đơn Dương đang đi bộ qua đường từ phía bên phải theo chiều 

hướng lưu thông của xe mô tô do Đ điều khiển. Hậu quả: Ông Đoàn Minh Th chết 

trên đường đi cấp cứu, Thiên Sanh Đ bị thương nặng, xe mô tô hư hỏng nhẹ (BL 23-

38, 48-55, 77-79, 88-91). 

Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định:  

+ Hiện trường xảy ra tai nạn giao thông là đoạn đường thẳng, có vạch sơn 

đứt quãng màu vàng, mặt đường được trải lớp bê tông, chiều rộng mặt đường là 

8,2m. 

+ Chọn mép đường bên phải theo hướng từ xã LX đi thị trấn TM làm lề 

chuẩn, vùng va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa xe mô tô BKS 85D1 - 541.82 

với ông Đoàn Minh Th cách mép lề chuẩn là 5m. 

+ Tại kết luận giám định pháp y về tử thi số 239/2020/TT ngày 30/9/2020 

của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận Đoàn Minh Th chết do chấn thương 

sọ não do tai nạn giao thông. 

Cáo trạng số 16/CT-VKS-ĐD ngày 10/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đơn Dương truy tố bị cáo Thiên Sanh Đ về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Thiên Sanh Đ từ 24 đến 30 

tháng tù. 

Bị cáo không kH nại bản cáo trạng, khai nhận: Vào khoảng 16 giờ 40 ngày 

24/9/2020, bị cáo không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô BKS 85D1 – 

541.82, dung tích 150cm
3
, lưu thông theo hướng từ thị trấn TM đi xã LX. Khi đi 

đến thôn YKH, xã LL, Đơn Dương, bị cáo tăng tốc vượt qua xe tải, chạy với tốc độ 

khoảng 60 – 70km/giờ thì tông vào ông Đoàn Minh Th đang đi bộ qua đường từ 

phía bên phải theo chiều hướng lưu thông của xe mô tô do bị cáo Đ điều khiển. 
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Hậu quả Ông Đoàn Minh Th chết trên đường đi cấp cứu. Bị cáo không tranh luận 

với đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện gia đình bị hại trình bày: sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo đã đến thăm 

hỏi và bồi thường thiệt hại 3 lần tổng cộng 60.000.000đ. Nay gia đình không yêu 

cầu bồi thường gì thêm, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Vào ngày 24/9/2020, Thiên Sanh Đ điều khiển xe mô 

tô BKS 85D1 - 541.82, không có giấy phép lái xe theo quy định, không chú ý quan 

sát, không làm chủ tốc độ, không nhường đường cho người đi bộ nên đã tông vào 

người bộ hành băng qua đường, hậu quả Đoàn Minh Th chết. Hành vi của Thiên 

Sanh Đ đã vi phạm khoản 4 Điều 11 Luật Giao thông đường bộ.  

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan điều 

tra và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: 

Hành vi điều khiển xe môtô không có giấy phép lái xe theo quy định gây tai nạn 

làm chết người nêu trên của Thiên Sanh Đ đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đơn Dương đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội.  

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội: hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ mà 

còn xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh 

hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Hành vi điều khiển xe mô tô không chú 

ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không nhường đường cho người đi bộ nên đã 

tông vào người bộ hành khi băng qua đường, hậu quả Đoàn Minh Th chết, tai nạn 

xảy ra lỗi do bị cáo gây ra. Vì vậy cần có mức xử lý nghiêm minh và nhất thiết 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo tu dưỡng, rèn luyện đồng thời 

có tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa chung tình hình tai nạn giao thông ở địa 

phương. 



 4 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

đã bồi thường một phần thiệt hại; đại diện bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, gia đình bị cáo là hộ cận nghèo nên áp dụng các điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, vì vậy Hội đồng xét xử quyết 

định áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt. 

[5] Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương đã tạm giữ 

và trả lại: 01 (một) xe môtô biển kiểm soát 85D1 - 541.82 cho chủ sở hữu hợp pháp 

là ông Hán Văn T1. Sau khi nhận lại tài sản ông Hán Văn T1 không có yêu cầu gì 

nên không xem xét. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra gia đình bị hại yêu cầu bồi 

thường số tiền 60.000.000đ, Thiên Sanh Đ đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 

nêu trên. Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét. 

[7] Đối với ông Hán Văn T1 là chủ xe mô tô 85D1 – 541.82, khi Thiên Sanh 

Đ lấy xe của ông T1 đi thì ông T1 không biết nên Cơ quan điều tra không đề cập 

đến trách nhiệm hình sự là đúng. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Thiên Sanh Đ phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Thiên Sanh Đ 24 (Hai mươi bốn) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Thiên Sanh Đ phải nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại diện hợp pháp bị hại, 

người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 



 5 

- TANDTỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND Tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Đơn Dương; 

- Sở tư pháp Tỉnh Lâm Đồng; 

- Công an huyện Đơn Dương; 

- Thi hành án Đơn Dương;  

- Bị cáo; Đại diện bị hại;  NCQLNVLQ;  

- Lưu: HS; THA. 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

   Phan Minh Dũng 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

   Phan Minh Dũng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                                       

Phan Minh Dũng 

 

 

 


